SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

PHIẾU KHẢO SÁT

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 
Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Để có thông tin phục vụ công tác quản lý về áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị quý cơ quan vui lòng đọc và điền thông tin hoặc đánh dấu (x) vào ô thích hợp. Rất mong nhận được sự hợp tác.
A. Thông tin chung

1. Tên cơ quan:
...........................................................................................................................

....................................................................................................................................................
2. Địa chỉ: 
..................................................................................................................................
3. Số điện thoại: 
Fax:
 Email:
..............................................
4. Tổng số lượng cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động: ..................... người
5. Họ và tên Đại diện lãnh đạo chất lượng ISO (QMR):
............................................................
    Chức vụ:.................................................................................................................................


    Điện thoại liên hệ...................................................................................................................   
6. Họ và tên Thư ký ISO: .........................................................................................................

    Chức vụ:.................................................................................................................................
    Điện thoại liên hệ...................................................................................................................  
B. Thông tin cần khảo sát
	7
	Hàng năm, đã ban hành kế hoạch năm về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 
	( Hàng năm

( Có, nhưng không đều hàng năm
( Chưa ban hành

	8
	Chính sách chất lượng niêm yết, công khai
	( Đã niêm yết, công khai

( Chưa niêm yết, công khai

	9
	Ban hành mục tiêu chất lượng hàng năm đối với cơ quan và các phòng, ban của cơ quan
	( Đã ban hành đối với cơ quan và các phòng ban của cơ quan
( Đã ban hành đối với cơ quan nhưng chưa ban hành ở các phòng ban của cơ quan
( Chưa ban hành

	10
	Ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng hành năm đối với cơ quan và các phòng thuộc cơ quan
	( Đã ban hành đối với cơ quan và các phòng ban của cơ quan
( Đã ban hành đối với cơ quan nhưng chưa ban hành ở các phòng ban của cơ quan

( Chưa ban hành

	11
	Hàng năm, cơ quan đã thực hiện đánh giá việc thực hiện mục tiêu chất lượng của cơ quan
	( Có

( Không

	12
	Người đứng đầu phê duyệt hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình khi áp dụng 
	( Đã  phê duyệt 
( Chưa phê duyệt 

	13
	Cơ quan đã xây dựng và áp dụng bao nhiêu quy trình nội bộ?  Liệt kê các quy trình nội bộ đang áp dụng tại cơ quan 
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	14
	Số quy trình được xây dựng để giải quyết TTHC/số TTHC
	Số quy trình ........../ số TTHC......................

	15
	Tỉ lệ số TTHC được quy trình hóa
	( 100% 
( 80% đến dưới 100% 
( 50% đến dưới 80% 
( Dưới 50%

( Chưa

	16
	Bao nhiêu TTHC được xây dựng quy trình giải quyết rút ngắn thời gian thực hiện so với TTHC được UBND tỉnh phê duyệt
	Số lượng: ................................

	17
	Số TTHC được giả quyết trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4/ số TTHC
	Số lượng: .................

	18
	Hoạt động  đánh giá nội bộ hàng năm
	( Đã  thực hiện (Số lần đánh giá: ......./năm)
( Chưa thực hiện

	19
	Hoạt động khắc phục tồn tại, các điểm không phù hợp của các đợt đánh giá nội bộ
	( Khắc phục tất cả 

( Khắc phục 1 phần 

( Không khắc phục

	20
	Tiến hành xem xét của lãnh đạo, cải tiến hệ thống
	( Đã  thực hiện (Số lần thực hiện: ......../năm)
( Chưa thực hiện

	21
	Họp xem xét của lãnh đạo, cải tiến hệ thống kết hợp với họp giao ban tuần, tháng, quý hay tổ chức họp độc lập, riêng biệt
	( Kết hợp họp giao ban
( Tổ chức họp độc lập, riêng biệt

	22
	Cập nhật văn bản QPPL liên quan đến hoạt động xử lý công việc thực hiện TTHC
	( Thường xuyên tại tất cả các quy trình

( Thường xuyên tại một số quy trình
( Chưa thường xuyên

	23
	Thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của tổ chức, công dân 
	( Có
( Chưa

	24
	Thực hiện tự công bố theo Quyết định số 12/2015/QĐ-TTg ngày 12/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa 
	( Đã  thực hiện
( Chưa thực hiện

	25
	Thời gian thực hiện công bố lại, công bố mở rộng, thu hẹp HTQLCL gần nhất
	......................................................

	26
	Hằng năm, cơ quan có tổ chức đào tạo về xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan
	( Có
( Không

	27
	Hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đào tạo về xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, cơ quan có cử cán bộ tham dự
	( Có
( Không

	28
	Cán bộ công chức trong cơ quan hiểu rõ về việc thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
	Khoảng……..% CBCC hiểu rõ

	29
	Sự cần thiết việc duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các CQHCNN
	( Cần thiết  
( Không cần thiết

	30
	Lợi ích việc thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008
	( Có

( không

	31
	Khó khăn trong việc duy trì, cải tiến HTQLCL 
( có thể đánh dấu nhiều lý do)
a) Lãnh đạo cao nhất chưa quyết tâm thực hiện                               (
b) Nguồn nhân lực không đáp ứng cho việc triển khai                    (
c) Môi trường, điều kiện cơ sở vật chất không đầy đủ                     (
d) Khó thực hiện và duy trì HTQLCL                                              (
e) Cán bộ phụ trách ISO hay bị thay đổi
 (
f) Văn bản QPPL thường xuyên thay đổi                                          (
g) Ý kiến khác                                                                                    (
..........................................................................................................................................................
         .........................................................................................................................................................

	32
	Có nên xây dựng ISO điện tử trong CQHCNN
	( Cần thiết  
( Không cần thiết

	33
	Những mong muốn khi áp dụng ISO điện tử
	( Cần thiết  
( Không cần thiết

	34
	Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng ISO

a) Tăng cường đào tạo, tập huấn                                        □
b) Sớm triển khai ISO điện tử                                                              □
c) Tăng cường đôn đốc, cập nhật văn bản QPPL cho các quy trình    □
d) Ý kiến khác                                                                                      □
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

	
	


Xin chân thành cảm ơn !
	Người khảo sát
	Thừa Thiên Huế, ngày      tháng     năm 2016

Cơ quan được khảo sát

(Ký tên, đóng dấu)
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